
Đơn vị: đồng

Đất Vật kiến trúc
Cây cối hoa 

màu

1

Phùng Đức Chinh (Số định danh 

031069004623) - Hoàng Thị Hà (Số 

định danh 031173005337)

TDP 10, thị trấn Cát Bà, huyện 

Cát Hải, TP. Hải Phòng (nay là 

TDP 10, đặc khu Cát Hải, TP. 

Hải Phòng)

02 2.6 0 0 0 0

Tổng 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0

Ghi chú

 TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ  KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN 

STT Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Địa chỉ Số BB

Diện tích 

đất thu 

hồi (m2)

Thành tiền 

(đồng)

Phương án chia ra

ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG 356 (ĐOẠN TỪ NGÃ 3 ÁNG SỎI ĐẾN TỔ DÂN PHỐ SỐ 02, THỊ TRẤN CÁT BÀ)



Đơn vị: đồng

Họ và tên - Số 

định danh:
Phùng Đức Chinh (Số định danh 031069004623) - Hoàng Thị Hà (Số định danh 031173005337)

Địa chỉ: TDP 10, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (nay là TDP 10, đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng) Số BB: 02

Số

TT
Tên tài sản Hạng mục, quy cách

Mã hiệu

định mức

Đơn vị

tính

Số

lượng

Đơn giá 

(Đồng)

Hệ

số

Tỷ

lệ

Thành tiền 

(Đồng)
Ghi chú

A

I Đất Tổng diện tích đất thu hồi: m2 2.6 0

Đất hành lang an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân 

thị trấn Cát Bà quản lý, gia đình ông Phùng Đức Chinh 

sử dụng từ năm 2024. Diện tích đất trên không được 

cấp GCNQSDĐ. 

m2 2.60

II Vật kiến trúc 0

Sân S=4,5*(1,4+1,0)/2 5.40

BT gạch vỡ dày 0,1m VKT.20014 m3 0.54 1,027,902 1.00 100%

BT đá 1x2 dày 0,1m VKT.20015 m3 0.54 1,629,758 1.00 100%

Mặt láng XMC dày 2cm không đánh màu VKT.20043 m2 5.40 54,168 1.00 100%

Tường Xây gạch chỉ 110: V=4,1*0,3*0,11 VKT.20008 m3 0.14 1,987,514 1.00 100%

Tổng cộng (=I+II) 0

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ  KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN
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